
 THÀNH 
 HÒA XÃ  NAM

 -  do -  phúc

999 9   /TB-HUE  ngày 25 tháng 10  2026

THÔNG BÁO
 công khai danh sách 

và các  thu khác  ngân sách nhà 

 7  lý  108/2025/QH15 ngày 10 tháng 12 
2025 

 4  ngày 30 tháng 6  2026 
 Chính  quy  chi  và  pháp 

thi hành  lý 

 thành  công khai thông tin 79  còn 
 và các  thu khác  ngân sách nhà  tính 

ngày 31/7/2026  là 372.160.438.740  (  Ba 
 hai  sáu  ba  tám nghìn, 

).

Lý do công khai: Vi  quy  a  3  7 
lý  108/2025/QH15 ngày 10/12/2025  và  a  1 

 4  ngày 30/6/2026  Chính 

(Danh sách chi  kèm theo).

 thành  trân  thông báo  các  quan,  cá nhân 

- Website 
- Website  thành 
- Lãnh  thành  b/c);
-  phòng  công khai);
-  VT, QLDN (09b).

 THÀNH 

   

M u s  01/CKTT-QLN



THUẾ THÀNH PHỐ HUẾ

Đơn vị tính: Đồng

Tổng nợ

Trong đó: Nợ 

thuộc trường hợp 

phải cưỡng chế 

nợ thuế

Tổng cộng: 79 NNT    372.160.438.740    359.360.445.366 

1 0401414671
CÔNG TY CỔ PHẦN 

REGAL GROUP

Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, 

Phường An Hải, Quận Sơn 

Trà(Hết HL), TP Đà Nẵng

  202.018.271.448   202.018.271.448 

2 3300355908 CÔNG TY CỔ PHẦN 1 - 5

Số 06 Lê Quang Đạo, Phường 

Vỹ Dạ, Quận Thuận Hóa(Hết 

HL), TP Huế

    37.742.256.501     37.742.036.499 

3 3300362207

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI ASIANA

8-10 Chu Văn An, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

    15.275.310.439     15.260.717.415 

4 3300311072

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHÁCH SẠN HOÀNG 

CUNG

Số 8 Hùng Vương, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

    13.877.487.825     13.877.487.825 

5
3300362207-

002

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ KINH DOANH 

THƯƠNG MẠI ASIANA – 

CHI NHÁNH NHÀ MÁY 

CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Lô CN37A, Khu C, Khu công 

nghiệp Phong Điền, Phường 

Phong Điền, Thị xã Phong 

Điền(Hết HL), TP Huế

    13.660.055.103     13.660.055.103 

6 0104230537
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN IUC

Tầng 3, tòa nhà Vinaconex 7, số 

61, đường Nguyễn Văn Giáp, 

Phường Từ Liêm, Quận Nam Từ 

Liêm(Hết HL), TP Hà Nội

      9.345.483.557       9.345.483.557 

7 0104926885
CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ 

TẦNG ĐÔNG Á

Số 4 ngách 178/57 phố Tây Sơn, 

Phường Đống Đa, Quận Đống 

Đa(Hết HL), TP Hà Nội

      8.019.408.850       7.469.782.350 

8 3300101244

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT 

TƯ NÔNG NGHIỆP THỪA 

THIÊN HUẾ

Số 54, Đường Tản Đà, Phường 

Hương An, Quận Phú Xuân(Hết 

HL), TP Huế

      6.961.669.387       5.268.630.026 

9 3300120889

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ THƯƠNG MẠI DU 

LỊCH NEW VIỆT THẮNG

Tòa nhà Goldland Plaza 14-16-

18-20 Lý Thường Kiệt, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

      6.503.252.902       6.503.252.902 

10 3300353675
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN KHÁNH ĐẠT

Số 28 Bà Triệu, Phường Thuận 

Hóa, Quận Thuận Hóa(Hết HL), 

TP Huế

      5.155.905.003       5.155.905.003 

11 3300100882

CÔNG TY TNHH  MỘT 

THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM HUẾ

Số 4 Hoài Thanh, Phường Thủy 

Xuân, Quận Thuận Hóa(Hết 

HL), TP Huế

      5.023.107.737       1.345.998.422 

12 4200541959

CÔNG TY CỔ PHẦN 

KHOÁNG SẢN VÀ ĐẦU 

TƯ KHÁNH HÒA

248 Thống Nhất, Phường Tây 

Nha Trang, Thành phố Nha 

Trang(Hết HL), Khánh Hòa

      4.823.851.603       4.823.851.603 

13
3300101011-

003

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

GIAO THÔNG THỪA 

THIÊN HUẾ TẠI HƯƠNG 

Khu quy hoạch Lai Lâm, Xã 

Đan Điền, Huyện Quảng 

Điền(Hết HL), TP Huế

      4.235.894.682       4.232.377.985 

14 3301713507

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ VẬN TẢI AN PHÚ 

MINH

57 Hàn Thuyên, Phường Phú 

Xuân, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

      4.209.870.075       1.244.870.075 

Tiền thuế nợ tính đến 31/07/2026

DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ

VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

(Ban hành kèm theo Thông báo số: 1874/TB-HUE ngày  25 / 8 /2026 của Thuế thành phố Huế)

         CỤC THUẾ

STT MST TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ Địa chỉ trụ sở kinh doanh
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Tổng nợ

Trong đó: Nợ 

thuộc trường hợp 

phải cưỡng chế 

nợ thuế

Tiền thuế nợ tính đến 31/07/2026

STT MST TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ Địa chỉ trụ sở kinh doanh

15 3301324927
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

XUẤT KHẨU ĐẠI VIỆT

Đường số 1, cụm Công nghiệp 

làng nghề Hương Sơ, Phường 

Hương An, Quận Phú Xuân(Hết 

HL), TP Huế

      3.504.229.267       3.504.229.267 

16 3301690472

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG NAM 

GIANG

121 Nguyễn Sinh Cung, Phường 

Vỹ Dạ, Quận Thuận Hóa(Hết 

HL), TP Huế

      2.340.656.402       1.840.656.402 

17 3300511843

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG 

NGHỆ HUẾ

Thửa đất số 200, Tờ bản đồ số 

28, KQH Đông Nam Thủy An, 

Phường An Cựu, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

      1.815.795.661       1.770.243.680 

18 3301679609

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG AN PHÚ 

DƯƠNG

25 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

      1.742.771.747       1.253.424.879 

19 3301697862
CÔNG TY TNHH VN 

TIMES

CM 2-28 Camellia Khu đô thị 

An Vân Dương, Phường Vỹ Dạ, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

      1.621.688.717       1.621.688.717 

20 3300373008

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP VÀ THƯƠNG MẠI 

AN BẢO

Số 06 đường số 3 Cụm Công 

nghiệp An Hòa, Phường Hương 

An, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

      1.510.839.883       1.510.839.883 

21 3301494365

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ PHÁT TRIỂN VÀ XÂY 

DỰNG BẢO TÍN

Lô C21 Nguyễn An Ninh, 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

      1.352.276.292       1.352.276.292 

22 3301568560

CÔNG TY TNHH DU LỊCH 

VÀ SỰ KIỆN NGÔI SAO 

NHỎ

Bãi đất bồi Đập đá, Phường Vỹ 

Dạ, Quận Thuận Hóa(Hết HL), 

TP Huế

      1.285.455.931       1.193.554.555 

23 3300506931
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ IMG HUẾ

Lô K26, đường số 1, KĐT mới 

An Cựu, Phường An Cựu, Quận 

Thuận Hóa(Hết HL), TP Huế

      1.223.876.319          479.216.168 

24 3300413998

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI SAN HIỀN

Số 242 Lê Duẩn, Phường Phú 

Xuân, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

      1.144.507.776       1.144.507.776 

25 3301348893

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 

MẠI THIÊN PHÁT THỊNH

Ecogarden Camellia CM3-12A, 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

      1.078.786.972       1.078.786.972 

26
5800396328-

010

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DU LỊCH THÀNH 

THÀNH CÔNG LÂM 

ĐỒNG – TTC IMPERIAL 

08 Hùng Vương, Phường Thuận 

Hóa, Quận Thuận Hóa(Hết HL), 

TP Huế

      1.050.031.065          620.533.995 

27 3301689879

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG NĂNG 

LƯỢNG KHÁNH LINH

197 Đào Duy Anh, Phường Phú 

Xuân, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

         959.597.204          959.597.204 

28 3300342592
Doanh Nghiệp Tư Nhân Phú 

Lộc

Thôn Phước Hưng, Xã Chân 

Mây - Lăng Cô, Huyện Phú 

Lộc(Hết HL), TP Huế

         893.108.483          893.108.483 

29 3301661859

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 

DỰNG TẤN HOÀNG

Đội 2, Thôn Lưu Hiền Hòa, 

Phường Phong Điền, Thị xã 

Phong Điền(Hết HL), TP Huế

         792.110.029          792.110.029 

30 0400485944
CÔNG TY TNHH GAS 

PETROLIMEX ĐÀ NẴNG

122 đường 2 tháng 9, Phường 

Hòa Cường, Quận Hải Châu(Hết 

HL), TP Đà Nẵng

         791.585.191          791.578.451 

31 0101522404
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 246

Tổ dân phố Nguyên Xá, Phường 

Đông Ngạc, Quận Bắc Từ 

Liêm(Hết HL), TP Hà Nội

         740.560.924          740.560.924 

32 3300101318

CÔNG TY CỔ PHẦN  IN 

VÀ DỊCH VỤ THỪA 

THIÊN HUẾ

57 Bà Triệu, Phường Vỹ Dạ, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

         723.334.312          522.919.752 
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Tổng nợ

Trong đó: Nợ 

thuộc trường hợp 

phải cưỡng chế 

nợ thuế

Tiền thuế nợ tính đến 31/07/2026

STT MST TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ Địa chỉ trụ sở kinh doanh

33 3301731383
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG NAM ĐÔNG

Thôn Pa Noong, Xã Nam Đông, 

Huyện Phú Lộc(Hết HL), TP 

Huế

         584.977.296          584.977.296 

34 3300362214

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN QUẢNG CÁO 

VÀ THƯƠNG MẠI HẢI 

ĐƯỜNG

Số 45 đường Hà Huy Giáp (Lô 

236+238 KDC Nam Vỹ Dạ), 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         562.730.809          549.824.289 

35 3301189611
Trường trung cấp Kinh tế 

Du lịch Duy Tân

Khu C - Đô thị mới An Vân 

Dương, Phường Mỹ Thượng, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

         537.904.874          279.841.272 

36 3300291732

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN TRUNG 

HIẾU

Thôn Kế Sung, Xã Phú Vinh, 

Huyện Phú Vang(Hết HL), TP 

Huế

         511.569.272          228.221.912 

37 3300314404

CÔNG TY TNHH CÔNG 

TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN QUẢNG CÁO VÀ 

THIẾT KẾ MỸ THUẬT

07 Trần Cao Vân, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         477.887.462          444.721.067 

38 3301624127

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP 

KHẨU NEW GARMENT

3/13/120 Điện Biên Phủ, 

Phường Thuận Hóa, Quận 

Thuận Hóa(Hết HL), TP Huế

         440.206.663          440.206.663 

39 3300101276

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ 

VẤN THIẾT KẾ GIAO 

THÔNG THÀNH PHỐ HUẾ

15A Nguyễn Huệ, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         419.787.228          272.174.083 

40 3300102375

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI - 

 DU LỊCH ĐÔNG KINH

34 Trần Cao Vân, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         412.048.329          246.734.583 

41
0400101933-

004

Xí nghiệp  xây dựng công 

trình 315

Thôn 4, QL1A Thuỷ dương, 

Phường Thanh Thủy, Thị xã 

Hương Thuỷ(Hết HL), TP Huế

         397.318.438          397.318.438 

42 3301708176
Viện Tài nguyên và Môi 

trường

Số 07 đường Hà Nội, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         386.971.683          386.971.683 

43 3300100610
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

XUẤT KHẨU HUẾ

Số 71 Phan Đình Phùng, 

Phường Thuận Hóa, Quận 

Thuận Hóa(Hết HL), TP Huế

         369.460.312          220.966.802 

44 4400296969
Công ty TNHH ASIA 

HAWAII VENTURES

B3-B4 Khu công nghiệp Hoà 

Hiệp, Phường Phú Yên, Thành 

phố Tuy Hoà(Hết HL), Đắk Lắk

         349.287.936          349.287.936 

45 0400101933
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng 

Giao Thông 503

K693/20 Trần Cao Vân, Phường 

Thanh Khê, Quận Thanh 

Khê(Hết HL), TP Đà Nẵng

         348.354.125          348.354.125 

46 3301730799

CÔNG TY CỔ PHẦN  ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG VÀ DU 

LỊCH MINH ANH

TDP Hải Vân, Xã Chân Mây - 

Lăng Cô, Huyện Phú Lộc(Hết 

HL), TP Huế

         336.190.432          336.190.432 

47 3301585774
CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI GIÓ VÀNG

Lô 23 Hoàng Bật Đạt, Phường 

Hương An, Quận Phú Xuân(Hết 

HL), TP Huế

         331.367.235          317.077.584 

48 3301394804

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN XÂY DỰNG 

SMS

50 Lê Ngô Cát, Phường Thủy 

Xuân, Quận Thuận Hóa(Hết 

HL), TP Huế

         291.587.851          291.587.851 

49
0400439560-

007

CN Cty Xây Dựng và phát 

triển hạ tầng Đà Nẳng tại TT 

Huế

386 Đinh Tiên Hoàng (củ 182), 

Phường Phú Xuân, Quận Phú 

Xuân(Hết HL), TP Huế

         266.400.551          266.400.551 

50 3300345025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ÁI ÂN

Tổ 12, Phường Thanh Thủy, Thị 

xã Hương Thuỷ(Hết HL), TP 
         262.329.522          247.116.086 
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Tổng nợ

Trong đó: Nợ 

thuộc trường hợp 

phải cưỡng chế 

nợ thuế

Tiền thuế nợ tính đến 31/07/2026

STT MST TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ Địa chỉ trụ sở kinh doanh

51 3301708472
CÔNG TY TNHH PHÁP 

LAM HUẾ

11/5 đường Chùa Ông, Phường 

Phú Xuân, Quận Phú Xuân(Hết 

HL), TP Huế

         219.622.117          219.622.117 

52
3300101565-

010

Cơ sở dạy-nâng cao tay nghề 

và gia công hàng may mặc 

cho người tàn tật và trẻ mồ 

côi

20 Nhật Lệ, Phường Phú Xuân, 

Quận Phú Xuân(Hết HL), TP 

Huế

         211.777.912          211.777.912 

53 3301663172
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP 468

Tổ 3, Phường Thanh Thủy, Thị 

xã Hương Thuỷ(Hết HL), TP 
         181.035.098          107.539.969 

54 3300387120
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

LẮP BƯU ĐIỆN HUẾ

Số 51 Hai Bà Trưng, Phường 

Thuận Hóa, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         172.122.898          159.298.257 

55 3301733422
CÔNG TY TNHH MTV 

PHƯƠNG NHIÊN

Đường Phạm Hữu Tâm, TDP 7, 

Phường Hương Trà, Thị xã 

Hương Trà(Hết HL), TP Huế

         163.871.700          163.871.700 

56 3301690049

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ 

VẬN TẢI GIA PHÁT

52A/88 Nguyễn Khoa Chiêm, 

Phường An Cựu, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         161.163.382          161.163.382 

57 3300503930
Công ty TNHH ACE VINA 

CONSTRUCTIONS

Khu 8, Phường Phú Bài, Thị xã 

Hương Thuỷ(Hết HL), TP Huế
         160.704.804          160.704.804 

58 3301441719
Công Ty Trách Nhiệm Hữu 

Hạn Thành Huy Huế

3/15 Hoàng Diệu, Phường Phú 

Xuân, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

         151.512.343          151.512.343 

59 3300372614
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẠT LONG

Tổ 5, khu vực 2, Phường Hương 

An, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

         146.449.988          146.449.988 

60 3301641443

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN XÂY DỰNG CÔNG 

NGHIỆP PHAN NGUYỄN

Nhà số 4 đường số 6, Cụm Công 

Nghiệp An Hòa, Phường Hương 

An, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

         143.043.761          143.040.388 

61
0101842845-

003

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn 

Công Nghiệp Mỏ Đại Sơn 

Chi Nhánh Thừa Thiên Huế

Cụm Công nghiệp La Sơn, Xã 

Hưng Lộc, Huyện Phú Lộc(Hết 

HL), TP Huế

         142.762.750          130.691.033 

62 3301719509
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ CÔNG NGHỆ TST ECO

Lô 31E4, đường B, khu đô thị 

Phú Mỹ An, Phường An Cựu, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

         138.014.007          135.199.419 

63 3300386984
CÔNG TY CỔ PHẦN 

TOÀN CẦU

Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         136.368.529          109.564.876 

64 3301709860
CÔNG TY TNHH TP OIL 

VIỆT NAM

Lô F6, Đường số 4, Khu đô thị 

mới An Cựu, Phường An Cựu, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

         123.172.399          104.696.720 

65 3300454899
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DUY THÁI

Mỹ Xuyên, Phường Phong Dinh, 

Thị xã Phong Điền(Hết HL), TP 

Huế

         122.028.755          122.028.755 

66 3300101011

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY 

DỰNG GIAO THÔNG 

THỪA THIÊN HUẾ

Số 80 đường Phạm Văn Đồng, 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

         118.770.866            56.162.908 

67 3301551447

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN XÂY DỰNG 

VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ 

AN NHIÊN

Số 47 Trần Hưng Đạt, Phường 

Hương Trà, Thị xã Hương 

Trà(Hết HL), TP Huế

         114.846.076            66.645.382 

68 2900324307

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU 

TƯ VÀ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO 

Km 9, đường Hồ Tùng Mậu, 

Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ 

Liêm(Hết HL), TP Hà Nội

         111.167.569          111.167.569 
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69 3300362648
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên Phước Hảo

60/6 Hải Triều, Phường An Cựu, 

Quận Thuận Hóa(Hết HL), TP 

Huế

         100.492.059          100.492.059 

70 3300353805
CÔNG TY TNHH MTV 

NGỌC TRÂM

Số 11 Nguyễn Văn Linh, 

Phường Hương An, Quận Phú 

Xuân(Hết HL), TP Huế

           87.418.412            50.640.212 

71 3301540854
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 

MẶC TRIỆU PHÚ

01 Trần Đạo Tiềm, Xã Quảng 

Điền, Huyện Quảng Điền(Hết 

HL), TP Huế

           82.853.015            59.826.283 

72 8714375150
Rombouts Antonius 

Johannes

Tầng 15, tòa nhà Vinaconex, 34 

Láng Hạ, Phường Giảng Võ, 

Quận Ba Đình(Hết HL), TP Hà 

Nội

           69.304.642            69.304.642 

73 3301635898
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

Khoa học và Công nghệ

118 Nguyễn Văn Linh, Phường 

Hương An, Quận Phú Xuân(Hết 

HL), TP Huế

           66.147.914            66.147.914 

74 3300318938

DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY 

DỰNG VỸ DẠ

Tổ 15 khu vực 5, Phường Vỹ 

Dạ, Quận Thuận Hóa(Hết HL), 

TP Huế

           57.748.283            57.748.283 

75
3300269303-

003

Trung tâm Đo lường, Thử 

nghiệm và Thông tin khoa 

học

Khu quy hoạch Vỹ Dạ 7, 

Phường Vỹ Dạ, Quận Thuận 

Hóa(Hết HL), TP Huế

           56.136.034            56.136.034 

76 3301673452
CÔNG TY TNHH TÂM 

NHẤT TÍN

Thôn Phú Khê, Phường Dương 

Nỗ, Quận Thuận Hóa(Hết HL), 

TP Huế

           56.037.910            56.037.910 

77
0104586420-

005

CHI NHÁNH CÔNG TY 

CỔ PHẦN LŨNG LÔ 3 TẠI 

HUẾ

Số 2 Điềm Phùng Thị, Phường 

Vỹ Dạ, Quận Thuận Hóa(Hết 

HL), TP Huế

           54.872.970            54.872.970 

78 3300371473

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN TRƯỜNG 

THỊNH

Số 180 Phò Trạch, Tổ dân phố 

Khánh Mỹ, Phường Phong Điền, 

Thị xã Phong Điền(Hết HL), TP 

Huế

           50.945.405            50.945.405 

79 3300106926

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI 

TUẤN MỸ

152 Nguyễn Trãi, Phường Phú 

Xuân, Quận Phú Xuân(Hết HL), 

TP Huế

           50.629.837            50.629.837 

Danh sách có: 79 người nộp thuế./.


